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NGHỊ QUYẾT
PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC CHỦ ĐỀ: QUỐC PHÒNG; TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, HỘI VÀ 29 ĐỀ MỤC
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - xã hội, hội và 29 đề mục (Danh mục kèm theo và kết quả pháp điển đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển).
Điều 2. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan
1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc sắp xếp các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - xã hội, hội và 29 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển.
2. Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - xã hội, hội và 29 đề mục nêu trên.
3. Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - xã hội, hội và 29 đề mục nêu trên, cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
 
	
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2b).
	TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Phạm Bình Minh


 
DANH MỤC
CÁC CHỦ ĐỀ: QUỐC PHÒNG; TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, HỘI VÀ 29 ĐỀ MỤC
(Kèm theo Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ)
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1 Chủ đề gồm 15 đề mục, trong đó Đề mục Công tác phòng không nhân dân bị loại bỏ khỏi Bộ pháp điển do hệ thống văn bản thuộc nội dung của Đề mục được ban hành theo chế độ mật, có 14 đề mục được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2017; Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2018; Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 và Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2021 gồm: Đề mục Công nghiệp quốc phòng; Đề mục Dân quân tự vệ; Đề mục Giáo dục quốc phòng và an ninh; Đề mục Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam; Đề mục Động viên công nghiệp; Đề mục Lực lượng dự bị động viên; Đề mục Nghĩa vụ quân sự; Đề mục Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Đề mục Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Đề mục Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Đề mục Bộ đội biên phòng; Đề mục Một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Đề mục Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ và Đề mục Quốc phòng.
2 Đề mục này được xây dựng lại do văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất của Đề mục bị thay thế. Đề mục Bộ đội biên phòng tại Quyết định số 891/QĐ-TTg được đổi tên thành Đề mục Biên phòng Việt Nam do Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 của Quốc hội thay thế Pháp lệnh Bộ đội biên phòng năm 1997 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
3 Chủ đề gồm 06 đề mục, đã có 06 đề mục được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2019; Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2021 và Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2021 gồm: Đề mục Công đoàn; Đề mục Hoạt động chữ thập đỏ; Đề mục Thanh niên; Đề mục Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Đề mục Quyền lập hội và tổ chức, hoạt động và quản lý hội3 và Đề mục Cựu chiến binh.
Đề mục Thanh niên được xây dựng lại do văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất của Đề mục bị thay thế.
4 Đề mục này được xây dựng lại do văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất của Đề mục bị thay thế.
5 Đề mục này được xây dựng lại do văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất của Đề mục bị thay thế.
6 Đề mục Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Quyết định số 891/QĐ-TTg được đổi tên thành Đề mục Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại do Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thay thế Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh).
7 Đề mục Hòa giải, đối thoại tại Tòa án là đề mục mới bổ sung vào Chủ đề 37 (Đề mục 12 Chủ đề 37. Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp).
8 Đề mục này được xây dựng lại do văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất của Đề mục bị thay thế.
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    NGH ?  QUY ? T   PHÊ DUY ? T K ? T QU ?  PHÁP ĐI ? N H ?  TH ? NG QUY PH ? M PHÁP LU ? T Đ ? I V ? I CÁC  CH ?  Đ ? : QU ? C PHÒNG; T ?  CH ? C  CHÍNH TR ?   -   XÃ H ? I, H ? I VÀ 29 Đ ?  M ? C   CHÍNH PH ?   Căn c ?  Lu ? t T ?  ch ? c Chính ph ?  ngày 19 tháng 6 năm 2015; Lu ? t s ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?  đi ? u  c ? a Lu ? t T ?  ch ? c Chính ph ?  và Lu ? t T ?  ch ? c chính quy ? n đ ? a phương ngày 22 tháng  11   năm  2019;   Căn c ?  Pháp l ? nh Pháp đi ? n   h ?  th ? ng quy ph ? m pháp lu ? t ngày 16 tháng 4 năm 2012;   Căn c ?  Ngh ?  đ ? nh s ?  63/2013/NĐ - CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 c ? a Chính ph ?  quy đ ? nh chi ti ? t  thi hành Pháp l ? nh Pháp đi ? n h ?  th ? ng quy ph ? m pháp lu ? t;   Theo đ ?  ngh ?  c ? a B ?  trư ? ng B ?  Tư pháp.   QUY ? T NGH ? :   Đ i ? u 1.   Phê duy ? t k ? t qu ?  pháp đi ? n h ?  th ? ng quy ph ? m pháp lu ? t đ ? i v ? i các ch ?  đ ? : Qu ? c  phòng; T ?  ch ? c chính tr ?   -   xã h ? i, h ? i và 29 đ ?  m ? c (Danh m ? c kèm theo và k ? t qu ?  pháp đi ? n  đăng trên  C ? ng thông tin đi ? n t ?  pháp đi ? n).   Đi ? u 2.   Trách nhi ? m c ? a các b ? ,   cơ quan ngang b ?  và cơ quan liên quan   1. B ?  T ư  pháp ch ?  trì, ph ? i h ? p v ? i các b ? , cơ quan ngang b ?  và cơ quan liên quan th ? c hi ? n  vi ? c s ? p x ? p các ch ?  đ ? : Qu ? c phòng; T ?  ch ? c chính tr ?   -   xã h ? i, h ? i và 29 đ ?  m ? c nêu trên vào  B ?  pháp đi ? n; đăng t ? i k ? t qu ?   pháp đi ? n đi ? n t ?  lên C ? ng thông tin đi ? n t ?  pháp đi ? n; ph ?  bi ? n,  tuyên truy ? n v ?  k ? t qu ?  pháp đi ? n.   2. Các b ? , cơ quan ngang b ?  và cơ quan liên quan trong ph ? m vi l i nh v ? c qu ? n lý nhà n ư ? c c ? a  cơ quan m ình th ? c hi ? n ph ?  bi ? n, tuyên truy ? n, gi ? i thi ? u k ? t   qu ?  pháp đi ? n đ ? n đ ? i tư ? ng ch ? u  s ?  tác đ ? ng c ? a các quy ph ? m pháp lu ? t thu ? c các ch ?  đ ? : Qu ? c phòng; T ?  ch ? c chính tr ?   -   xã  h ? i, h ? i và 29 đ ?  m ? c nêu trên.   3. Trư ? ng h ? p có văn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t s ? a đ ? i, b ?  sung, thay th ? , bãi b ?  ho ? c ban hành  m ? i t hu ? c các ch ?  đ ? : Qu ? c phòng; T ?  ch ? c chính tr ?   -   xã h ? i, h ? i và 29 đ ?  m ? c nêu trên, cơ 

